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Thanh phan: Maidng 10 ml chia:
Piracetam,.. bàtss==SE c13588110 8217

Tả dược: Vira đủ,

Chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, cách dừng,liêu dùng

  / Đảo quản: Tránh ánh sang, nhiệt độ không quả 302G.
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và cắc thông tn khác: Xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

ĐỂxatầmtaytrẻ em.
Đọckỹ hướngdẫn sửdụngtrướckhidùng.
Nhà sản xuất Furen Pharmaceutical Group Co.,Ltd \

Xuan Xu Economic Developing-area LuYi County, Henan Province, Trung 5
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Composition: Each ampoule contains:
PlrapetAI<4suii2ssl40116442ddãe 2g

Excipients: q.s
Storage: Protected from light, temperature below 30°C. 

Indication, Contraindication, Precaution, Dosage & Administration,

Side-Effects and other information: Please see the leaflet insert,

Keep out ofreachofchildren

Read carefully the leaflet Insert before use.  
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š | Piracetam 2g/10mli
Solution For Injection

 

 

R, 10ml

BestCove injection
Piracetam 2g/10ml SDK: VIN-XOOXX-XX

Dung dich tiém tm. $616 SX:

Hạn dùng:

Sénxudtbdf:FurenPharmaceuticalGroupCo.,Ltd

Xuan Xu Economic Developing-area LuYi County, Henan Province, Trung Quiớc.   

https://trungtamthuoc.com/



 

 

R, Thuốc bán theo đơn

“Để xa tâm tay trẻ em. Đọckỹ hướng dẫn sử dụngtrước đhïipchấtSoe `

thông tỉn xin hỏiý kiến bác sỹ. Thuốc này chi ding!’ heb Yorn
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Bestcove Injec
(Dung dich tiém)

Thanh phan:
Mỗi ống thuốc tiêm 10 ml có chứa:
Dược chất: Piracetam............. 2
Tá được: Sodium acetate, Nước cht pha tiêm (vừa đủ I0
Đường tiêm: Tiêm tĩnh mạch.
Dược lực học
Piracetam (dẫn xuất vòng của acid gamma amino-butyric, GABA) duge coi lá
một chất cỏ tác dung hung tri (cai hiện chuyển hỏa của tế bảo thin kinh) mặc

dù người ta còn chưa biết nhiễu về các tác dụng dặc hiệu cfinp như cơ chế tắc
dụng của nó. Thậm chỉ ngay cá định nghĩa về hưng tri naotropic cũng còn my
hỗ. Nói chung tác dụng chính của các thuốc được gợi là hưng trí (như:
piracetam, oxiracetam, aniracetam, etiracetam, pramiracetam, tenilsetam,
suloctidil, tamitinol) lá cải thiện khả năng học tập và trí nhớ. Nhiễu chất trong
số này dược cøl làcò tác dụng mạnh hơn piracetam về mặt học tập va tri nhớ.

Người ta cho răng ở người bình thường và ở người bị suy giảm chức năng,
piracetam tác dụng trực tiếp đến nãa để làm tăng hoạt động của vùng đoan
niữø (vũng não tham gia vào cơ chế nhận thức, học tập, trí nhớ, sự tỉnh Láo và ý

thức).
Piracctam tac động lên một số chất dẫn truyền thắn kinh như acetylcholin,
noradrenalin, dopamin... Diểu này có thể giải thích tác dụng tích cực của
thuốc lên sự học tập và cải thiện khả nắng thực hiện các test về trí nhớ
Thuấc có thể làm thay đổi sự dẫn truyền thân kinh và góp phẩn cải thiện
môi trường chuyển hóa để các tổ bào thắn kinh hoạt động tốt. Trên thực
nghiệm, piracctam có tác dụng bảovệ chong lai những rỗi loạn chuyển hóa

do thiếu máu cục bộ nhờ làm tàng để kháng của não đổi với tình trạng thiểu
oxy. Piracetam làm tăng sự huy động và sử dụng glucose mà không lệ
thuộc văo sự cung cấp oxy, lạo thuận lợi cho con đường pentose và duy trì
tông hợp năng lượng ở não. Piracelam tăng cường tỷ lệ phục hồi sau tốn
thương đo thiêu oxy bằng cách tăng sự quay vòng của các photphat vũ cơ
và giám tích tw glucose va acid lactic. Trong điểu kiện bình thường cũng
như khi thiếu oxy, người ta thấy piracetam làm tăng lượng ATP trong não do
lăng chuyên ADP thành ATP, điều này cỏ thể là một cơ chế đẻ giải thích một
số tắc đụng có Ích của thuốc. Tác động lên sự dẫntruyéntiết acetylcholin (làm

tảng giải phóng acetylcholin) cũng có thể gòp phẩn vào cơ chế tác dụng của
thuộc, Thuốc còn có tác dụng làm tăng giải phòng dopamin và điều này có thể
có tác dụng tốt lên sự hình thành trí nhớ, Thuốc không có tác dụng gây ngũ,
an thắn, hỏi sức, giảm đau, an thắn kinh hoặc binh thản kinh cũng như
không có tác đụng của GABA.
Piracetam làm giảm khả năng kếttụ tiểu cầu vàtrong trường hợp hồng cầu
bị cứng bắt thường thì thuốc có thể làm cho hồng câu phục hôi khả năng
biến dạng và khả năng đi qua các mao mạch. Thuốc có tác dụng chống giật
rung cơ.
Dược động học
Piracctam không gan kết với protein huyết tương, thẻ tích phân bố khoảng
0,6 liUkg_ Piracetam ngắm vào tẢi cả các mô trừ mô mỡ và có thể quahàng
tảo máu- não, nhau- thai và cả các màng dùng Irong (thẳm tích thận. Thuốc
có nông độ cao ở vỏ não, thùy trần, thừy đỉnh và thùy chẩm, tiểu não và các
nhân vùng đáy.
Nửa đời trong huyết tương là 4 - 5 giờ sau khi dùng đường tiêm tĩnh mạch
cũng nhu dùng đường uống; nửa đời trong dịch não tủy khoảng 6 - 8 giờ.
Hệ số thanh thải piracetam của thận ở người binh thường là 86 ml/phút.
Piricetam được thải trừ bởi sự lọc cầu thận ờ dạng nguyên vẹn. Đường thải
trừ chính là đường tiểu chiểm khoảng 80-00%, Nếu bị suy thận thì nửa đời
thải trừ tăng lên: Ở người bệnh bị suy thận hoàn toàn và không hỗi phục thì
thời gian này là 48 - 50 giờ
Chỉ định

- Điều trị triệu chứng, chỏng mặt.

- Ở người cao tuổi: Suy giảm trí nhớ, chóng mặt, kém tập trung, hoặc thiếu
tỉnh táo, thay đổi khi sắc, rỗi loạn hành vi, kém chú ý đến bản thân, sa sút
trí tuệ do nhoi mau nao nhiễu ổ.
- Đột quy thiểu máu cục bộcấp. Cần chủ ÿ tuổi tác và mức độ nặng nhe lúc
đầu của tai biến là các yếu 16 quan trọng nhất để tiên lượng khả năng sông
sót sau tai biến đột quy thiểu máu cục bộ cấp.
- Điêu trị nghiện rượu.
- Điều trị bệnh thiểu máu hông câu liễm(pirgỂtam có tắc duosú
lắm hồi phục hồng cầu liễm in vitro và cótắc dying tốt trên người bên)
thiêu máu hỗng câu liễm). Ở trẻ em điêu trị hỗ trợ chứng khó đọc` „
- Đùng bố trợ trong điêu trị giật rung cơs¡nguồngốc vô não, Y

    

    

 

   Chéng chi dinh \ ì

  
Người bệnh suy thận nặng (hệ số thanh thải creatinin đưới 20 ml/phút).
Người mắc bệnh Huntington.
Người bệnh suy gan.

  
  

Thận trọng A
Vi piracetam duge thai qua thận, nên nửa đời của thuốc tãi i
trực tiếp với mức độ suy thận và độ thanh thải creatinin. Carr

khi dùng thuốc cho người bệnh bị suy thận. Cần theo dõi chứ
những người bệnh này và người bệnh caotuổi

Khi hệ số thanh thải của creatinin dưới 60 ml/phút hay khi creatinin huyết
thanh trên 1,25 mg/100 ml thì cẳn phải điều chính liều:
Liệ số thanh thải creatinin là 60- 40 ml/phút, Creatinin huyết thanh là I,25 -
1,7 mg/100 mi (nửa đời của piracetam dai hon gdp đôi): Chi nên dùng 1/2
liều bình thường.

Hệ số thanh thái creatinn là 40-20 ml/phút, creatinin huyết thanh ta 1,7-
3,0 mg/100 mÍ (nửa đời của piracetam là 25- 42 giờ): Dùng 1⁄4 liều bình
thường.
Thời kỳ mang thai:
Piracetam có thể qua nhau thai. Không nên dùng thuốc này cho người mang
thai.
Thời kỳ cho con bú:
Không nên dùng piracetam cho người cho con bú.
Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy mác:
Do các tắc động bất lợi được ghi nhận khi dùng thuắc, tác động của thuốc
lên việc lái xe và vận hành máy móc có thể xảy ra và nên được lưu ý đến.
Tác dụng không mong muốn (ADR)
Thường gặp, ADR >1⁄100
Toàn thân: Mệt mỏi,
Tiêu hóa: Buẳn nôn, nôn, ia chảy, đau bụng, trướngbụng.
Than kinh: Bổn chỗn, dễbị kích động, nhức đầu, mắt ngủ, ngủ gà.
Ít gặp, 1/1000 < ADR < 1/100
Toản thân: Chóng mat.
Thân kinh: Run, kích thích tình dục.
Hướng dẫn cách xử trí ADR
Có thê giảm nhẹ các tác dụng phụ của thuốc bằng cách giảm liều.
My báo cho bác sỹ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng
thuốc.
Liều lượng và cách dùng
Đường dùng: Tiêm tĩnh mạch
Liêu thường dùng là 30 - 160 mg/kg/ngày, tủy theo chí định. Thuốc được
dùng chia đều ngảy 2 lẳn hoặc 3 - 4 lần. Cũng có thể dùng thuốc tiêm để
uỗng nếu như phải ngừng dùng dạng tiêm. Trường hợp nặng, có thể ting
liều lên tới l2 g/ngdy va dung theo dường truyền tỉnh mạch.
Điễu trị đâi ngày các hội chừng tâm thân thực thể ở người cao tuổi: 1,2 -
2,4 g một ngày, Lùy theo từng trường hợp. Liều cớ thé cao tới 4,8 g/ngày 3‡
trong những tuần đầu. ;
Điều trị nghiên rượu; |2 g một ngày trong thời gian cai rượu đầu tiên Điều
trị duy trl: 2,4 ø/ngảy.
Suy giảm nhận thức sau chắn thương não (có kèm chóng mặt hoặc không):
Liêu ban đầu là 9 - 12 g/ngày; liều duy trì là 2,4 g thuốc, ít nhất trong ba
tuần.
Thiếu máu hồng cdu liém: 160 mg/kg/ngày, chia đêu làm 4 lần.
Điều trị giật rung cơ, pimicelam được dùng với liễu 7,2 g/ngày, chìn làm 2-
3 lần Tủy theo đáp ứng, cứ 3 - 4 ngày một lan, tăng thêm 4,8 g mỗi neyA
cho tới liễu tối đa lả 20 g/ngày. Sau khi đã đạt liêu tôi ưu của piraeelam
nên tìm cách giảm liều của các thuốc dùng kèm.
Tương tácthuốc
Vẫn có thểtiếp tục phương pháp điều trị kinh điển nghiện rượu (các
vitamin vả thuộc an thân) trong trường hợp người bệnh bị thiếu vitamin
hoặc kích dộng mạnh.

Đã có một trường hợp cỏ tương túc giữa piracetam va tỉnh chất tuyến giáp khi
dùng, đồng thời: Lủ lẫn, bị kích thịch vủ rồi loạn giâcngủ.
Ở nột người bệnh thời gian prothrnnbin đã được ôn định bằng warfarin tai
tăng lên khi dùng piracetam.
Quá liều và xử trí
Piracetam không độc ngay cả khi dùng liều rất cao. Không cẩn thiết phái có
những biện pháp đặc biệt khi nhỡ dũng quá liều.

Tiêu chuẩn chất tượng: Nhà sản xuất.
Bảo quản: Tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 300C.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sảnxuất

Số đăng kí: VN-XXXX-XX
Qui cách đóng gói: Hộp 5 ông x 10 ml, có tờ hướng dẫn sử dụng.

 

Nhà sản xuất:

Furen Pharmaceutical Group Co., Ltd.

Địa chỉ : Xuan Wu Economic Developing-area LuYi County, Henan

Province, Trung Quéc.   
PHO CUC TRUONG

Nouyén Vin thank  

https://trungtamthuoc.com/


